
 

PHỤ LỤC 

Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện năm 2023 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND  

ngày       /12/2023của UBND huyện ) 

 

STT TÊN CƠ QUAN 
ĐIỂM 

CHUẨN 

ĐIỂM 

THẨM 

ĐỊNH 

CHỈ SỐ 

CCHC 

(%) 

XẾP 

HẠNG 

I CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC HUYỆN 

1 Phòng Dân tộc 87 77,32 88,87 Tốt 

2 Phòng Giáo dục và Đào tạo 87 76,11 87,48 Tốt 

3 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 87 82,82 95,2 Tốt 

4 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội 
87 75,56 86,85 Tốt 

5 Phòng Nội vụ 87 83,8 96,32 Tốt 

6 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
87 80,48 92,51 Tốt 

7 Phòng Tài chính - Kế hoạch 87 84,45 97,07 Tốt 

8 Phòng Tài nguyên và Môi trường 87 79,25 91,09 Tốt 

9 Phòng Tư pháp 87 84,95 97,64 Tốt 

10 Phòng Văn hóa và Thông tin 87 81,85 94,08 Tốt 

11 Thanh tra huyện 82 72,45 88,35 Tốt 

12 Văn phòng HĐND và UBND 87 81,71 93,92 Tốt 

II CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN 

1 
Ban quản lý Công trình - Công cộng và 

Môi trường 
96 87,28 90,92 Tốt 

2 
Ban quản lý Dự án các công trình xây 

dựng 
96 82,88 86,33 Tốt 

3 Trung tâm Bảo trợ xã hội 96 85,85 89,43 Tốt 

4 Trung tâm Phát triển quỹ đất 96 83,16 86,62 Tốt 

5 
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao 
96 88,18 91,85 Tốt 

III UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN 

1 UBND thị trấn Khánh Vĩnh 100 86,71 86,71 Tốt 

2 UBND xã Cầu Bà 100 81,96 81,96 Khá 

3 UBND xã Giang Ly 100 87,05 87,05 Tốt 
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4 UBND xã Khánh Bình 100 89,14 89,14 Tốt 

5 UBND xã Khánh Đông 100 92,87 92,87 Tốt 

6 UBND xã Khánh Hiệp 100 90,35 90,35 Tốt 

7 UBND xã Khánh Nam 100 90,09 90,09 Tốt 

8 UBND xã Khánh Phú 100 85,12 85,12 Tốt 

9 UBND xã Khánh Thành 100 94,22 94,22 Tốt 

10 UBND xã Khánh Thượng 100 91,2 91,2 Tốt 

11 UBND xã Khánh Trung 100 86,49 86,49 Tốt 

12 UBND xã Liên Sang 100 85,83 85,83 Tốt 

13 UBND xã Sơn Thái 100 89,71 89,71 Tốt 

14 UBND xã Sông Cầu 100 92,46 92,46 Tốt 

 

Tổng hợp chung: 

STT 
Khối cơ quan, đơn vị, địa 

phương 

Xếp hạng 

TỐT KHÁ 
TRUNG 

BÌNH 
YẾU 

1 
Các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện 
12 0 0 0 

2 
Các đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện 
5 0 0 0 

3 UBND các xã, thị trấn 13 1 0 0 

TỔNG CỘNG 30 1 0 0 
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